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Bậc hệ: Đại học tín chỉ kỹ thuật (4 năm - 2020) (CDIO-2020-4 NĂM KT)

Chuyên Ngành: Du lịch địa chất (7810105)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành

Học Kỳ Thứ 0

A_2020_7810105

1 7010111 Phương pháp tính 3 45
2 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 45
3 7010607 Tiếng Trung 1 3 45
4 7010608 Tiếng Trung 2 3 45
5 7040164 Thực tập doanh nghiệp 10 150
6 7040165 Đồ án tốt nghiệp 10 150
7 7040166 Văn hóa du lịch 3 45
8 7040167 Luật hành chính Việt Nam 2 30
9 7040168 Tâm lý học quản lý 3 45

10 7080226 Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật) 3 45

B_2020_7810105

1 7040150 Thống kê trong du lịch 2 30
2 7040154 Thực tập địa chất tổng hợp 2 30
3 7040166 Văn hóa du lịch 3 45
4 7040167 Luật hành chính Việt Nam 2 30
5 7040173 Môi trường và phát triển bền vững 2 30

6 7040174 Luật và các văn bản pháp luật về du
lịch 2 30

7 7040176 Núi lửa học 3 45
8 7040177 Hang động học 3 45

C_2020_7810105

1 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo
nhóm 2 30

2 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý
hành chính 2 30

3 7010603 Tiếng Anh 3 2 30
4 7010604 Tiếng Anh 4 2 30

5 7040104 Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa
chất 3 45

6 7040111 Địa chất Môi trường 3 45
7 7040179 Địa lý thế giới 3 45
8 7040181 Thanh toán quốc tế trong du lịch 3 45
9 7040182 Lịch sử văn minh thế giới 3 45

10 7040183 Tâm lý học đại cương 2 30
11 7040614 Tài nguyên nước 3 45

Học Kỳ Thứ 1

1 7010114 Toán cao cấp 1 3 45
2 7010601 Tiếng Anh 1 3 45
3 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 15
4 7020105 Triết học Mác - Lênin 3 45
5 7040140 Nhập môn Du lịch địa chất 3 45
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STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành
6 7040141 Khoa học Trái đất đại cương 4 60
7 7070353 Kinh tế du lịch 3 45

Học Kỳ Thứ 2

1 7010120 Xác suất thống kê 3 45
2 7010602 Tiếng Anh 2 3 45
3 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 15
4 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30
5 7040144 Đá và Khoáng vật 4 60
6 7040149 Du lịch đại cương 3 45
7 7080225 Tin học đại cương + TH (khối kinh tế) 3 45

Học Kỳ Thứ 3

1 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 15
2 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30
3 7040142 Địa mạo cảnh quan 3 45
4 7040143 Lịch sử phát triển trái đất 2 30
5 7040147 Địa lý cảnh quan và địa lý du lịch 3 45
6 7040152 Quản trị kinh doanh đại cương 3 45
7 7040154 Thực tập địa chất tổng hợp 2 30
8 Tự chọn A - (Du lịch địa chất) 0 7810105 Du lịch địa chất

Học Kỳ Thứ 4

1 7020103 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2 3 45

2 7040145 Địa chất và Tài nguyên địa chất Việt
Nam 3 45

3 7040151 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3 45
4 7040153 Tiếng Anh ngành du lịch địa chất 3 45
5 7040155 Thực tập Du lịch địa chất đại cương 3 45
6 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 3 45
7 Tự chọn A - (Du lịch địa chất) 0 7810105 Du lịch địa chất

Học Kỳ Thứ 5

1 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30
2 7040146 Di sản Địa chất và công viên địa chất 3 45

3 7040159 Ứng dụng công nghệ thông tin trong Du
lịch địa chất 3 45

4 7040170 Quản lý phát triển bền vững du lịch địa
chất 3 45

5 7070354 Marketing du lịch 3 45
6 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3 45
7 Tự chọn B - (Du lịch địa chất) 0 7810105 Du lịch địa chất
8 Tự chọn C - (Du lịch địa chất) 0 7810105 Du lịch địa chất

Học Kỳ Thứ 6

1 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30
2 7040148 Bảo tồn thiên nhiên + thực tập 3 45
3 7040157 Thiết kế và tổ chức sự kiện 3 45
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4 7040158 Thiết kế và tổ chức chương trình du lịch
địa chất 3 45

5 7040162 Hướng dẫn du lịch 2 30
6 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 5 75
7 Tự chọn B - (Du lịch địa chất) 0 7810105 Du lịch địa chất
8 Tự chọn C - (Du lịch địa chất) 0 7810105 Du lịch địa chất

Học Kỳ Thứ 7

1 7040156 Tuyến điểm du lịch địa chất Việt Nam
và thế giới 3 45

2 7040163 Thực tập thiết kế và tổ chức các chương
trình du lịch địa chất 3 45

3 7070355 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 45
4 Tự chọn C - (Du lịch địa chất) 0 7810105 Du lịch địa chất
5 Tự chọn B - (Du lịch địa chất) 0 7810105 Du lịch địa chất

Học Kỳ Thứ 8

1 7040164 Thực tập doanh nghiệp 10 150
2 7040165 Đồ án tốt nghiệp 10 150


